
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 

         

Số: 137/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Phong, ngày 05 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước  

Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 Của Ủy ban nhân dân phường Ninh Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH PHONG  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phường ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/ NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của HĐND 

phường Ninh Phong khóa XX về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước 

và phân bổ ngân sách phường Ninh Phong năm 2023; 

Theo đề nghị của Công chức tài chính - kế toán phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của phường Ninh Phong (theo các biểu kèm 

theo). 

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 3.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, công chức Tài 

chính - kế toán phường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình; 

- Phòng TC-KH  thành phố Ninh Bình; 

- TT Đảng ủy - HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Trưởng các ngành, đoàn thể của phường; 

- 13 tổ  trưởng tổ dân phố; 

- Lưu: VT, TC-KT, ĐNĐ(23). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Lâm 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
Biểu số 113/CK TC-NSNN 

     

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 3 NĂM 2023 
(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 

   Đơn vị: Đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM  
THỰC HIỆN QUÝ 

3 NĂM 2023 
SO SÁNH 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU  26.239.280.000 3.632.037.179 13,84% 

1 
Các khoản thu xã 

hưởng 100%  
345.000.000 118.884.120   

2 
Các khoản thu phân 

chia theo tỷ lệ (1) 
20.353.280.000 806.017.059   

3 Thu bổ sung 5.541.000.000 2.707.136.000 48,86% 

- Thu bổ sung cân đối 4.143.000.000 1.035.000.000 24,98% 

- 
Thu bổ sung có mục 

tiêu 
1.398.000.000 1.672.136.000 119,61% 

4 Thu chuyển nguồn       

II TỔNG SỐ CHI 26.239.280.000 1.972.119.420 7,52% 

1 Chi đầu tư phát triển 18.000.000.000   0,00% 

2 Chi thường xuyên 8.114.280.000 1.972.119.420 24,30% 

3 Dự phòng  125.000.000     

          

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những 

khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã 

 
 
 



 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
  Biểu số 114/CK TC-NSNN 

        

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 3 NĂM 2023 

(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 
      Đơn vị: Đồng 
        

S

T

T 

NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 2023 SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 
THU NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 1.314.376.500.000 26.239.280.000 22.656.955.969 3.632.037.179 1,72% 13,84% 

I Các khoản thu 100%  345.000.000 345.000.000 399.297.950 118.884.120 
115,74

% 
34,46% 

1 Phí, lệ phí 175.000.000 175.000.000 22.176.000 22.176.000     

2 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 
20.000.000 20.000.000 18.203.000 18.203.000     

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 20.000.000 20.000.000 357.218.950 76.805.120     

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định 
            

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định             

7 
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân 
            

8 Thu khác 130.000.000 130.000.000 1.700.000 1.700.000     



 

II 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 
1.308.490.500.000 20.353.280.000 19.550.522.019 806.017.059 1,49% 3,96% 

1 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 850.000.000 595.000.000 237.893.794 166.525.659     

2 
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh 
27.000.000 27.000.000 300.000 300.000     

3 
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình 
            

4 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 4.120.000.000 824.000.000 55.222.847 11.044.570     

5 - Thuế GTGT 201.000.000 35.815.000 59.050.368 10.511.049     

6 - Thuế Tiêu thị đặc biệt 2.000.000           

7 - Thuế thu nhập cá nhân 3.290.500.000 871.465.000 203.668.510 49.096.541     

8 -Tiền sử dụng đất 1.300.000.000.000 18.000.000.000 18.951.308.000 568.539.240     

9 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước   43.078.500       

II

I 

Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 
            

I

V 
Thu chuyển nguồn     0 0     

V Thu kết dư ngân sách năm trước             

V

I 
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.541.000.000 5.541.000.000 2.707.136.000 2.707.136.000 48,86% 48,86% 

1 - Thu bổ sung cân đối 4.143.000.000 4.143.000.000 1.035.000.000 1.035.000.000     

2 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.398.000.000 1.398.000.000 1.672.136.000 1.672.136.000     



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
   Biểu số 115/CK TC-NSNN 

            

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 3 NĂM 2023 

(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 
         Đơn vị: Đồng 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 2023 SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
Tổng 

số 

XD

CB 
TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

  TỔNG CHI 26.239.280.000 18.000.000.000 8.239.280.000 1.972.119.420 0 1.972.119.420 7,5% 0,0% 23,9% 

  Trong đó              

1 
Chi công tác dân quân 

tự vệ, trật tự an toàn 

xã hội 

1.376.595.000 126.000.000 1.250.595.000 511.071.810  511.071.810 37,1%  40,9% 

2 Chi giáo dục 3.180.520.000 1.850.000.000 1.330.520.000 11.660.000 0 11.660.000 0,4% 0,0% 0,9% 

3 
Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ 
0     0      

4 Chi y tế 49.000.000   49.000.000 2.450.000  2.450.000 5,0%  5,0% 

5 Chi văn hóa, thông tin 1.836.296.000 1.688.000.000 148.296.000 21.314.770  21.314.770 1,2% 0,0% 14,4% 

6 
Chi phát thanh, truyền 

thanh 
100.272.000   100.272.000 10.802.550  10.802.550 10,8%  10,8% 

7 Chi thể dục thể thao 70.464.000   70.464.000 10.080.000  10.080.000 14,3%  14,3% 

8 Chi bảo vệ môi trường 109.900.000   109.900.000 0  0 0,0%  0,0% 

9 
Chi các hoạt động 

kinh tế 
8.614.234.000 8.586.000.000 28.234.000 0   0,0% 0,0% 0,0% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Chi hoạt động của cơ 

quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể  

10.589.463.000 5.750.000.000 4.839.463.000 1.202.828.290  1.202.828.290 11,4% 0,0% 24,9% 

11 
Chi cho công tác xã 

hội 
187.536.000   187.536.000 201.912.000  201.912.000 107,7%  107,7% 

12 Chi khác 0   0 0  0    

13 Dự phòng ngân sách 125.000.000   125.000.000 0   0,0%  0,0% 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
Biểu số 113/CK TC-NSNN 

     

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 
(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 

   Đơn vị: Đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM  
THỰC HIỆN 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 

2023 

SO SÁNH 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU  26.239.280.000 8.215.247.570 31,31% 

1 
Các khoản thu xã 

hưởng 100%  
345.000.000 323.254.167   

2 
Các khoản thu phân 

chia theo tỷ lệ (1) 
20.353.280.000 1.765.320.509   

3 Thu bổ sung 5.541.000.000 5.195.436.000   

- Thu bổ sung cân đối 4.143.000.000 3.108.000.000   

- 
Thu bổ sung có mục 

tiêu 
1.398.000.000 2.087.436.000   

4 Thu chuyển nguồn   931.236.894   

II TỔNG SỐ CHI 26.239.280.000 3.396.103.018 12,94% 

1 Chi đầu tư phát triển 18.000.000.000 96.936.000 0,54% 

2 Chi thường xuyên 8.114.280.000 3.299.167.018 40,66% 

3 Dự phòng  125.000.000     

          

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những 

khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã 



 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
  Biểu số 114/CK TC-NSNN 

        

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 
      Đơn vị: Đồng 
        

ST

T 
NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 
THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2023 
SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 1.314.376.500.000 26.239.280.000 31.106.695.670 8.215.247.570 2,37% 31,31% 

I Các khoản thu 100%  345.000.000 345.000.000 894.733.693 323.254.167 259,34% 93,70% 

1 Phí, lệ phí 175.000.000 175.000.000 73.307.000 73.307.000 41,89% 41,89% 

2 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 
20.000.000 20.000.000 22.139.000 22.139.000 110,70% 110,70% 

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 20.000.000 20.000.000 648.287.693 76.808.167 3241,44% 384,04% 

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định 
            

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định             

7 
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân 
            

8 Thu khác 130.000.000 130.000.000 151.000.000 151.000.000 116,15% 116,15% 



II 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 
1.308.490.500.000 20.353.280.000 24.085.289.083 1.765.320.509 1,84% 8,67% 

1 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 850.000.000 595.000.000 790.009.971 553.006.991 92,94% 92,94% 

2 
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh 
27.000.000 27.000.000 27.500.000 27.500.000 101,85% 101,85% 

3 
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình 
            

4 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 4.120.000.000 824.000.000 424.035.134 84.807.028 10,29% 10,29% 

5 - Thuế GTGT 201.000.000 35.815.000 177.580.626 31.609.606 88,35% 88,26% 

6 - Thuế Tiêu thị đặc biệt 2.000.000           

7 - Thuế thu nhập cá nhân 3.290.500.000 871.465.000 1.696.854.352 440.579.967 51,57% 50,56% 

8 -Tiền sử dụng đất 1.300.000.000.000 18.000.000.000 20.926.230.500 627.816.917 1,61% 3,49% 

9 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước   43.078.500       

III 
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 
            

IV Thu chuyển nguồn     931.236.894 931.236.894     

V Thu kết dư ngân sách năm trước             

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.541.000.000 5.541.000.000 5.195.436.000 5.195.436.000 93,76% 93,76% 

1 - Thu bổ sung cân đối 4.143.000.000 4.143.000.000 3.108.000.000 3.108.000.000 75,02% 75,02% 

2 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.398.000.000 1.398.000.000 2.087.436.000 2.087.436.000 149,32% 149,32% 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 
   Biểu số 115/CK TC-NSNN 

            

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND phường Ninh Phong) 
         Đơn vị: Đồng 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 
THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

2023 
SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
Tổng 

số 

XD

CB 
TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

  TỔNG CHI 26.239.280.000 18.000.000.000 8.239.280.000 5.368.222.438 96.936.000 5.271.286.438 20,5% 0,5% 64,0% 

  Trong đó                    

1 
Chi công tác dân quân 

tự vệ, trật tự an toàn 

xã hội 

1.376.595.000 126.000.000 1.250.595.000 1.208.694.910   1.208.694.910 87,8%   96,6% 

2 Chi giáo dục 3.180.520.000 1.850.000.000 1.330.520.000 115.076.000 96.936.000 18.140.000 3,6% 5,2% 1,4% 

3 
Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ 
0     0           

4 Chi y tế 49.000.000   49.000.000 2.450.000   2.450.000 5,0%   5,0% 

5 Chi văn hóa, thông tin 1.836.296.000 1.688.000.000 148.296.000 62.834.770   62.834.770 3,4% 0,0% 42,4% 

6 
Chi phát thanh, truyền 

thanh 
100.272.000   100.272.000 56.732.550   56.732.550 56,6%   56,6% 

7 Chi thể dục thể thao 70.464.000   70.464.000 24.980.000   24.980.000 35,5%   35,5% 

8 Chi bảo vệ môi trường 109.900.000   109.900.000 59.582.500   59.582.500 54,2%   54,2% 

9 
Chi các hoạt động 

kinh tế 
8.614.234.000 8.586.000.000 28.234.000 0     0,0% 0,0% 0,0% 



 
 
 
 

10 
Chi hoạt động của cơ 

quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể  

10.589.463.000 5.750.000.000 4.839.463.000 3.433.415.708   3.433.415.708 32,4% 0,0% 70,9% 

11 
Chi cho công tác xã 

hội 
187.536.000   187.536.000 404.456.000   404.456.000 215,7%   215,7% 

12 Chi khác 0   0 0   0       

13 Dự phòng ngân sách 125.000.000   125.000.000 0   0  0,0%   0,0% 
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